
Trực 

tuyến

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính

(1) (2)
(3)=(4)+(5)+

(6)
(4) (5) (6)

(7)=(8)+(9)+(

10)
(8) (9) (10)

(11)=(12)

+(13)
(12) (13) (14) (15)

1 Lĩnh vực Đất đai

Phòng Tài nguyên - Môi 

trường huyện;  CNVP đăng 

ký đất đai huyện

51 0 13 38 16 16 0 0 16 16 0 19 0

2 Hoạt động xây dựng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện
3 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0

3 Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ huyện 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

4 Bảo trợ xã hội
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện
17 1 13 3 16 16 0 0 1 1 0 0 0

5 Chứng thực Phòng Tư pháp 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Lĩnh vực Hộ tịch Phòng Tư pháp 8 0 7 1 7 7 0 0 0 0 0 1 0

7 Giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0

8 Giáo dục trung học Phòng Giáo dục và Đào tạo 17 0 16 1 17 13 0 4 0 0 0 0 0

9
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện
2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 102 4 53 45 64 57 0 7 18 18 0 20 0

UBND huyện Đăk Glei

TỔNG CỘNG

Số 

lượng 

hồ sơ 

dừng 

xử lý

Số 

lượng 

hồ sơ 

rút

Tổng số
Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn

Quá 

hạn

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH SỐ HỒ TTHC TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ HUYỆN ĐĂK GLEI TRONG THÁNG 8 NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-VP, ngày         tháng        năm 2023 của Văn phòng HĐND-UBND huyện)
(Từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023)

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT Lĩnh vực giải quyết

Trong kỳ

Đơn vị giải quyết
Tổng số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải 



Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ bưu 

chính

(1) (2)
(3)=(4)+

(5)+(6)
(4) (5) (6)

(7)=(8)+

(9)+(10)
(8) (9) (10)

(11)=(12

)+(13)
(12) (13) (14) (15)

1 UBND Thị trấn Đăk Glei 232 0 231 0 231 231 0 0 1 1 0 0 0

2 UBND xã Đăk Pék 119 10 108 1 119 118 0 1 0 0 0 0 0

3 UBND xã Đăk Man 18 1 17 0 18 17 0 1 0 0 0 0 0

4 UBND xã Đăk Choong 228 0 226 2 227 217 0 10 0 0 0 1 0

5 UBND xã Xốp 17 0 16 1 14 13 0 1 2 2 0 1 0

6 UBND xã Mường Hoong 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0

7 UBND xã Ngọc Linh 45 0 45 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0

8 UBND xã Đăk Plô 26 0 25 1 26 25 0 1 0 0 0 0 0

9 UBND xã Đăk Nhoong 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0

10 UBND xã Đăk Kroong 63 3 60 0 61 61 0 0 0 0 0 2 0

11 UBND xã Đăk Môn 61 1 60 1 58 58 0 0 3 3 0 0 0

12 UBND xã Đăk Long 29 0 28 1 29 28 0 1 0 0 0 0 0

850 15 827 8 839 823 0 16 7 7 0 4 0

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH SỐ HỒ TTHC TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ XÃ, THỊ TRẤN TRONG THÁNG 8 NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-VP, ngày         tháng        năm 2023 của Văn phòng HĐND-UBND huyện)

(Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 )
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT Đơn vị giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải Số 

lượng 

hồ sơ 

dừng xử 

lý

Quá hạn

TỔNG CỘNG

Số 

lượng 

hồ sơ 

rút

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn
Quá hạn Tổng số

Trong 

hạn
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